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 Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
 Chuyên ngành: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

 Ngày thi :         /       / 2015
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a)  Nêu công dụng của các linh kiện T, R​C và LDR

· Transistor T làm việc như khóa điện tử 

· Điện trở RC hạn dòng cho LED và Transistor

· LDR: quang trở, có giá trị điện trở thay đổi theo ánh sáng
	0.25

0.25

0.25

	
	b) Các linh kiện R​B, VR kết hợp với LDR có nhiệm vụ gì trong mạch?

· Các linh kiện R​B, VR kết hợp với LDR tạo thành mạch phân áp cho chân B của transistor
	0.25

	
	c)  Phân tích hoạt động của mạch khi thay đổi ánh sáng chiếu vào LDR

· Khi chưa có ánh sáng chiếu vào LDR thì LDR có điện trở rất lớn nên VB có giá trị lớn, đủ phân cực cho transistor nên transistor dẫn điện,  nên Led sáng. 
· Khi có ánh sáng chiếu vào LDR thì LDR có giá trị giảm nhỏ làm VB giảm nhỏ, không đủ phân cực cho transistor, transistor không dẫn điện làm Led tắt.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2,0 điểm)
	- Số FF cần thiết để đếm Modulo 5 là 23  > 5 trong đó 3 là số FF
	0.25

	
	- Với 3 FF ta có 23 = 8 trạng thái mà ta chỉ dùng có 5 trạng thái, ta dùng phương pháp hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ CLR để bỏ 3 trạng thái.  
	0.25

	
	- Vẽ thiếu ký hiệu, chú thích, thiếu trạng thái : -0.25đ/chi tiết thiếu
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Bảng trạng thái: 
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	0.75
0.25
0.25
0.25

	Câu 3

(2,0 điểm)
	· Lập trình cho PLC Siemens


	0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5

	
	
	

	
	· Lập trình cho PLC Omron

	

	
	
	0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25


	Câu 4

(2,0 điểm)
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	0.25


	
	[image: image4.wmf]y1 

Y1 

y2 

y3

Start

y1 

y2 

y2 

Q

Ss2

Y1 

y3

y3

y2 

V2

Sso

Y3

CNT3

y2 

V1

Q

V2

T1

y1 

y1 

TIM

1

#50

CNT

3

#3

Y2

Start

Ss1

y2 

T1


	0.25
0.25
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	Câu 5

(2,0 điểm)
	· Sơ đồ khối giao tiếp tín hiệu của PMC trong máy CNC

	

	
	· Khối (A): Khối giao tiếp giữa CNC và PMC
	0.25đ

	
	· Khối (B): Khối giao tiếp giữa động cơ và PMC
	0.25đ

	
	· Khối (C): Khối giao tiếp giữa rơle và PMC
	0.25đ

	
	· Khối (D): Khối giao tiếp giữa bộ đếm, thời gian và PMC
	0.25đ

	
	· Tín hiệu (1): Tín hiệu từ CNC đến PMC có địa chỉ là F
	0.25đ

	
	· Tín hiệu (2): Tín hiệu từ PMC đến CNC có địa chỉ là G
	0.25đ

	
	· Tín hiệu (3): Tín hiệu từ động cơ đến PMC có địa chỉ là X
	0.25đ

	
	· Tín hiệu (4): Tín hiệu từ PMC đến động cơ có địa chỉ làY
	0.25đ

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)

	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐỀ SỐ: 02
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